Giáo án số:    1        số giờ     1 ca (6 tiết)        lớp: 
Thực hiện ngày     tháng       năm    201
· Tên bài thực hành: NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG PHAY-KỸ THUẬT AN TÒAN KHI
                                           SỬ DỤNG ĐIỆN, MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG XƯỞNG PHAY- VỆ     
                                           SINH, PHÒNG CHÁY VÀ TỔ CHỨC NƠI  LÀM VIỆC
                                           SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO KIỂM
·  Mục đích: -Nắm vững những điều cơ bản của nội quy xưởng phay
                        - Nội quy sử dụng máy và kỹ thuật an tòan khi sử dụng máy phay, máy mài 2 đá.
                        - Biết kỹ thuật vệ sinh công nghiệp, phòng cháy và tổ chức nơi làm việc

                        - Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thường dùng: thước cặp, panme, ê-ke, thước đo cao

      -    Yêu cầu:     - Học thuộc các điều trong nội quy
                               - Chấp hành nghiêm túc nội quy xưởng, nội quy sử dụng máy phay, máy mài 2 đá

                               để bảo đảm an tòan tuyệt đối cho người, máy, dụng cụ
                              - Tổ chức nơi làm việc khoa học và hợp lý – Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian:    5    phút   Số học sinh vắng:             Tên:   
- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian    0     phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

                   Bảng – phấn – tài liệu phát tay.
                   Thước cặp, panme, ê-ke, thước đo cao
      -    Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẫn
· Sản phẩm ứng dụng:
	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	I/

II/

III/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
Mục đích-yêu cầu
Nội quy thực tập xưởng phay

Nội quy sử dụng máy phay, máy mài 2 đá

Kỹ thuật an tòan khi sử dụng điện, máy phay và thiết bị khác trong xưởng phay .


	5 tiết
( 225’ )
20’
35’
80’

	Tập trung cả lớp để giảng bài, cho các ví dụ minh họa trong nội quy và kỹ thuật an tòan
Gv thuyết trình, diễn giải
Hs  nghe giảng và trả lời câu hỏi theo gợi ý

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	IV/
V/
VI/

	Vệ sinh công nghiệp, phòng cháy 

Tổ chức nơi làm việc
Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thường dùng: thước cặp, panme, ê-ke, thước đo cao…
B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
Chia nhóm ra để học sinh thảo luận cũng cố lại bài học, thực hành sử dụng dụng cụ đo kiểm
C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Vệ sinh xưởng
- Giáo viên nhận xét cuối ca thực tập

	25’
25’
    40’
    35’

      5’
	Giáo viên đến từng nhóm để kiểm tra và giải thích khi cần thiết
Tập trung cả lớp



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày       tháng        năm  201
                                                                                                              Chữ ký giáo viên

          Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:  2          số giờ   2 ca ( 6 tiết )             lớp:

Thực hiện ngày         tháng       năm      201

     -Tên bài thực hành: : KHÁI NIỆM VÊ GIA CÔNG PHAY 

                                        THAO TÁC MÁY PHAY-GÁ LẮP ĐẦU DAO, DAO, ĐỒ GÁ
·  Mục đích:  -Hs thao tác điều chỉnh máy thông thạo trước khi gia công cắt gọt trên máy

                         -Nắm vững các bộ phận của máy, các chuyển động của máy

                         - Thao tác gá lắp đầu dao, dao, đồ gá đúng yêu cầu.

· Yêu cầu:   - Sử dụng thông thạo các bộ phận điều khiển máy

                             -Gá lắp được đầu dao, dao, đồ gá lên máy đúng yêu cầu

                             - Bảo đảm an tòan tuyệt đối cho người, máy, dụng cu

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:    3 phút.     Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

I. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: Cách đọc trị số đo trên thước căp, panme?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82,êtô máy, đầu dao phay mặt đầu, dao

           Tài liệu phát tay

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thao tác máy.

· Sản phẩm ứng dụng:

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	I/

II/

1/

2/

3/

4/

III/

1/

2/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

Mục đích - yêu cầu.

Khái niệm về gia công phay

Thao tác máy không có điện:

Các bộ phận điều khiển của máy

Điều chỉnh tốc độ quay n, lượng chạy dao Sph

Thực hiện các chuyển động bàn máy bằng tay

Xoay đầu trục chính  máy  phay đứng 
Thao tác máy có điện

Điều chỉnh tốc độ quay n < 500 vg/ph

Điều chỉnh lượng chạy dao dọc Sph < 270 mm/ph

	15’

15’

5’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Gv làm thao tác mẫu

Chia nhóm thực hành thao tác máy

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	III/

1/

2/

IV/


	Thao tác tháo lắp đầu dao, dao, trục dao

Trên máy phay đứng

Trên máy phay ngang

Gá lắp êtô lên bàn máy  và gá lắp chi tiết lên êtô máy.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
-Thao tác điều chỉnh tốc độ quay n, lượng chạy dao Sph

- Thao tác quay du xích, khử độ rơ
C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Vệ sinh xưởng

- Giáo viên nhận xét cuối ca thực tập

	10’

10’

  230’

  15’


	Gv đến từng máy kiểm tra thao tác của Hs

Kiểm tra an tòan trước khi mở điện thao tác máy có điện




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày        tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

            Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải

Giáo án số:   3         số giờ :       1 ca ( 6 tiết )         lớp : 

Thực hiện ngày       tháng        năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY MẶT PHẲNG
·  Mục đích: -Cũng cố thao tác máy, thao tác gá lắp đầu dao-dao, chi tiết gia công

                        - Phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu trên máy phay đứng

      -     Yêu cầu: - Gá lắp đầu dao, dao, chi tiết gia công đúng kỹ thuật

                           - Phay được mặt phẳng ngang đạt yêu cầu kỹ thuật 

                - Thao tác máy gọn gàng, dứt khóat, bảo đảm an tòan lao động 
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:  5 phút          Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

         Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy, phiến tỳ, đầu dao phay mặt đầu, dao, thước cặp, dưỡng kiểm phẳng hoặc êke, phôi thép Ø60 dài 160

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

· Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá

-Đầu dao phay mặt đầu, dao

-Dụng cụ cắt

-Dụng cụ đo kiểm

-Phôi thép Ø60 dài 160

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Định vị và kẹp chặt phôi

- Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay

- Chọn chế độ cắt: t1=2, t2=1,5, t3=1, t4=0,5

- nmáy< n=1000V/3,14.Ddao=318 V/ Ddao

	     45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Gv hướng dẫn Hs chia lượng dư gia công, tính và chọn tốc độ quay của dao

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	    Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	V thô= 100-140m/ph, Vtinh= 150-220m/ph

- Phay thô , kiểm tra kích thước

- Phay tinh, kiểm tra kích thước

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
- Phay thô thực hiện chạy dao bằng tay

- Phay bán tinh và tinh chạy dao tự động

- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	  190’

    30’


	Gv làm thao tác rà dao và thực hiện cắt gọt.

Gv đến từng máy để quan sát và hướng dẫn Hs

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày        tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

             Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:   4         số giờ : 2 ca ( 6 tiết )                lớp: 

Thực hiện ngày          tháng        năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
                                     MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC & SONG SONG        
·  Mục đích: - Phay mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn cho trước

                        - Phay mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn & song song với mặt phẳng chuẩn     

                           khác cho trước

· Yêu cầu:   -  Phay được mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn cho trước

                        - Phay mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn & song song với mặt phẳng chuẩn     

                           khác cho trước

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:  3’           Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

                      Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu dao phay mặt đầu, dao, thước cặp, dưỡng kiểm phẳng, êke, phôi bài tập 3, đồng hồ so có đế  từ.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

      -   Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                   -Đầu dao phay mặt đầu

-Dụng cụ cắt                -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Kiểm tra hàm cố định êtô vuông góc với mặt đế êtô bằng đồng hồ so, kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ song song mặt bàn máy 

- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A vào hàm cố định êtô với diện tích tiếp xúc lớn nhất


	     45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Gv hướng dẫn Hs chia lượng dư gia công, tính và chọn tốc độ quay của dao,lượng chạy dao .



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	Dùng thanh trụ lót phía hàm di động.

-Kiểm tra trục chính máy phay đứng vuông góc với mặt bàn máy. Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay

- Chọn chế độ cắt: t1=2, t2=1,5, t3=1, t4=0,5

- nmáy< n=1000V/3,14.Ddao=318 V/ Ddao
V thô= 100-140m/ph, Vtinh= 150-220m/ph

- Phay thô mp vuông góc, kiểm tra kích thước

- Phay tinh mp vuông góc, kiểm tra kích thước

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

- Gá phôi lần 2, cũng áp mặt chuẩn A vào hàm cố định êtô với diện tích tiếp xúc lớn nhất còn mặt phẳng vừa phay xoay xuống dưới áp khít phiến tỳ.

- Phay thô mp vuông góc, kiểm tra kích thước

- Phay tinh mp vuông góc, kiểm tra kích thước

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )

- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	  195’

 30’
	Gv làm thao tác kiểm tra hàm cố định êtô vuông góc với mặt đế êtô , trục chính vuơng góc với mặt bàn máy, gá phôi để phay .

Gv đến từng máy để quan sát và hướng dẫn Hs

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày        tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

        Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:    5        số giờ: 1 ca ( 6 tiết )                lớp: 

Thực hiện ngày        tháng        năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG
·  Mục đích: - Phay mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn cho trước bằng dao phay mặt đầu

      -     Yêu cầu: 

                    - Phay được mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn cho trước bằng dao phay mặt đầu

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:   3 phút            Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

          Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu dao phay mặt đầu, dao, thước cặp, dưỡng kiểm phẳng,êke, phôi bài tập 4,đồng hồ so có đế từ , panme 25-50

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

· Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                    -Đầu dao phay mặt đầu

-Dụng cụ cắt                 -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 

- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A xuống mặt phẳng phiến tỳ với diện tích tiếp xúc lớn nhất, mặt chuẩn B áp khít hàm cố dịnh với 
	     45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	chiều cao tiếp xúc từ 5-10 mm

-Kiểm tra trục chính máy phay đứng vuông góc với mặt bàn máy. Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay

- Chọn chế độ cắt: t1=2, t2=1,5, t3=1, t4=0,5

- nmáy< n=1000V/3,14.Ddao=318 V/ Ddao
V thô= 100-140m/ph, Vtinh= 150-220m/ph

- Phay thô mp song song, kiểm tra kích thước bằng panme

- Phay tinh mp song song, kiểm tra kích thước bằng panme

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	  190’

  30’
	Gv hướng dẫn Hs kiểm tra mặt phẳng phiến tỳ song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày       tháng       năm    201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

            Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:   6         số giờ     2 ca  (6 tiết )           lớp: 
Thực hiện ngày        tháng        năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG
·  Mục đích: Phay mặt phẳng nghiêng bằng cách xoay đầu trục chính máy phay đứng và sử dụng dao phay mặt đầu. 

      -    Yêu cầu: Phay được mặt phẳng nghiêng bằng cách xoay đầu trục chính máy phay đứng và sử    

                            dụng dao phay mặt đầu.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:   3 phút                    Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

                   PP kiểm tra độ song song giữa 2 mặt phẳng ?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

           Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu dao phay mặt đầu, dao, thước cặp, dưỡng kiểm phẳng,êke, phôi bài tập 5,đồng hồ so có đế từ , thước đo cao-vạch dấu.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

· Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản  

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                    -Đầu dao phay mặt đầu

-Dụng cụ cắt                  -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Vạch dấu giới hạn mặt phẳng nghiêng cần phay trên phôi theo bản vẽ bằng thước đo cao- vạch dấu

- Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc. Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 


	   45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A xuống mặt phẳng phiến tỳ với diện tích tiếp xúc lớn nhất, mặt chuẩn B áp khít hàm cố dịnh với

chiều cao tiếp xúc từ 5-10 mm

-Xoay đầu trục chính máy phay đứng một góc 14°. Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay, mũi dao cao hơn mặt phẳng phôi 3-5mm

- Chọn chế độ cắt: thực hiện chiều sâu phay và đạt kích thước nhờ vào du xích bàn máy dọc

- Phay thô mp nghiêng, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay tinh mp nghiêng, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy dọc và đứng sau khi điều chỉnh máy

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	   120’

  30’
	Gv hướng dẫn Hs kiểm tra mặt phẳng phiến tỳ song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang, kiểm tra hàm cố định êtô bằng đồng hồ so, rà dao và thực hiện phay mặt phẳng nghiêng. 

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày      tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

            Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:   7        số giờ:    2 ca ( 6 tiết )        lớp: 

Thực hiện ngày   tháng    năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY BẬC VUÔNG GÓC
·  Mục đích: Phay bậc vuông góc bằng dao phay ngón trên máy phay đứng

      -     Yêu cầu: Phay được bậc vuông góc bằng dao phay ngón trên máy phay đứng

 I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút             Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian    5     phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

       Phương pháp tính độ dốc Y và gó dốc α của mặt phẳng nghiêng ?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

          Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu cặp dao phay ngón, dao phay ngón Ø16, 22 ,thước cặp, phôi bài tập 6,đồng hồ so có đế từ , thước đo cao-vạch dấu.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

 -   Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản  

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                 -Đầu cặp dao phay ngón

-Dụng cụ cắt               -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Vạch dấu giới hạn bậc cần phay trên phôi theo bản vẽ bằng thước đo cao- vạch dấu

- Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc. Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 

- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A xuống mặt phẳng phiến tỳ với diện tích tiếp xúc

	   45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	lớn nhất, mặt chuẩn B áp khít hàm cố dịnh với

chiều cao tiếp xúc từ 5-10 mm

- Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi từ bề mặt chuẩn áp khít hàm cố định êtô ( bề mặt trên của phôi để xác định chiều sâu phay và chiều rộng phay

- Chọn chế độ cắt: thực hiện chiều sâu phay và đạt kích thước nhờ vào du xích bàn máy ngang và đứng

- Phay thô mp bậc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay tinh mp bậc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay bậc thứ 2 và kiểm tra khỏang cách giửa 2 mặt phẳng thẳng đứng của bậc.

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )
- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	   210’

 30’
	Dao thép gió chọn V= 15-20m/ph

nmáy<n=1000V/3,14.Ddao

             =318 V/ Ddao
Sz= 0,05-0,15mm/ răng

Sử dụng dung dịch trơn nguội

Gv làm thao tác rà dao theo phôi để xác định vị trí cắt gọt cho dao, thực hiện cắt gọt bậc vuông góc bằng dao phay ngón. 

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

    THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày         tháng       năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

   Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:    8        số giờ: 1 ca  (6 tiết )      lớp: 

Thực hiện ngày           tháng         năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY RÃNH VUÔNG GÓC
·  Mục đích: Phay rãnh vuông góc hở và kín bằng dao phay ngón trên máy phay đứng 

      -   Yêu cầu: Phay được rãnh vuông góc hở và kín bằng dao phay ngón trên máy phay đứng

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút                  Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

       Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu cặp dao phay ngón, dao phay ngón Ø10, thước cặp, phôi bài tập 7,đồng hồ so có đế từ , thước đo cao-vạch dấu.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

 -   Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản  

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                  -Đầu cặp dao phay ngón

-Dụng cụ cắt               -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Vạch dấu giới hạn rãnh cần phay trên phôi theo bản vẽ bằng thước đo cao- vạch dấu

- Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc. Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 


	  45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	
	- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A xuống mặt phẳng phiến tỳ với diện tích tiếp xúc

lớn nhất, mặt chuẩn B áp khít hàm cố dịnh với

chiều cao tiếp xúc từ 5-10 mm

- Lắp đầu dao, dao

- Rà dao theo phôi từ bề mặt chuẩn áp khít hàm cố định êtô ( bề mặt trên của phôi để xác định chiều sâu phay và chiều rộng phay

- Chọn chế độ cắt: thực hiện chiều sâu phay và đạt kích thước nhờ vào du xích bàn máy dọc và đứng

- Phay thô mp rãnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay tinh mp rạnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay rãnh thứ 2 và kiểm tra khỏang cách giửa 2 đầu rãnh

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )

- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	 180’

30’/ 1 ca


	Dao thép gió chọn V= 15-20m/ph

nmáy<n=1000V/3,14.Ddao

             =318 V/ Ddao
Sz= 0,05-0,15mm/ răng

Sử dụng dung dịch trơn nguội

Gv làm thao tác rà dao theo phôi để xác định vị trí cắt gọt cho dao, thực hiện cắt gọt bậc vuông góc bằng dao phay ngón. 

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

 THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày        tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

          Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải                                                                                   

Giáo án số:    9       số giờ: 1 ca  (6 tiết )      lớp: 

Thực hiện ngày        tháng         năm      201

· Tên bài thực hành: PHAY RÃNH THEN TRÊN TRỤC
·  Mục đích: Phay rãnh then bằng hở và kín trên trục bằng dao phay ngón  ở máy phay đứng 

      -   Yêu cầu: Phay được rãnh then bằng hở và kín trên trục bằng dao phay ngón ở máy phay đứng

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút                  Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

       Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy, khối V dài dùng để gá phôi trụ có kích thước đường kính nhỏ lên êtô, phiến tỳ, đầu cặp dao phay ngón, dao phay ngón Ø8, thước cặp, phôi thép trụ Ø20 dài 200,đồng hồ so có đế từ, thước đo cao-vạch dấu.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

 -   Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản  

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                -Đầu cặp dao phay ngón

-Dụng cụ cắt              -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Vạch dấu giới hạn rãnh cần phay trên phôi theo bản vẽ bằng thước đo cao- vạch dấu

- Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc. Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 


	  45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn trụ phối vào mặt rãnh của khối V dài ( mặt phẳng đáy của khối V áp khít hàm cố định của êtô )  kẹp chặt bằng hàm cố định.

- Lắp đầu dao, dao phay ngón

- Rà dao theo phôi từ bề mặt chuẩn trụ phía hàm cố định ( di chuyển bàn máy ngang theo tính tóan ( khóa bàn máy ngang và rà bề mặt trên của phôi để xác định chiều sâu rãnh khi phay 

- Chọn chế độ cắt: thực hiện chiều sâu phay và đạt kích thước nhờ vào du xích bàn máy dọc và đứng

- Phay thô mp rãnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay tinh mp rạnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp

- Phay rãnh thứ 2 và kiểm tra khỏang cách giửa 2 đầu rãnh

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )

- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	 180’

30’/ 1 ca


	Dao thép gió chọn V= 15-20m/ph

nmáy<n=1000V/3,14.Ddao

             =318 V/ Ddao
Sz= 0,05-0,15mm/ răng

Sử dụng dung dịch trơn nguội

Gv làm thao tác rà dao theo phôi để xác định vị trí cắt gọt cho dao, thực hiện cắt gọt rãnh then bằng dao phay ngón. 

Gv dến từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày         tháng        năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

           Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
Giáo án số:  10          số giờ      2 ca ( 6 tiết )          lớp: 

Thực hiện ngày           tháng         năm      201 

· Tên bài thực hành: PHAY MỘNG ĐUÔI ÉN
·  Mục đích: Phay mộng đuôi én bằng dao phay góc đơn 75° trên máy phay đứng

      -    Yêu cầu: Phay được mộng đuôi én bằng dao phay góc đơn 75° trên máy phay đứng

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian:   3 phút              Số học sinh vắng:             Tên:   

- Nội dung cần nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian         phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	     Tên
	
	
	
	
	

	    Điểm
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

           Máy phay đứng 6P11, máy phay ngang 6T82 có lắp đầu đứng vạn năng,êtô máy,  phiến tỳ, đầu cặp dao phay ngón, dao phay góc đơn 75° , thước cặp, phôi bài tập 8,đồng hồ so có đế từ , thước đo cao-vạch dấu, thanh trụ thép gió Ø8.

      -   Hình thức tổ chức: tập trung hướng dẩn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

 -   Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản  

	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian      ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1/

2/

3/


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

Mục đích – yêu cầu

Đọc và phân tích bản vẽ

Đồ dùng , thiết bị hương dẫn thực hành:

-Máy,đồ gá                  -Đầu cặp dao phay ngón

-Dụng cụ cắt               -Dụng cụ đo kiểm

Trình tư tiến hành

- Kiểm tra phôi

- Vạch dấu giới hạn rãnh cần phay trên phôi theo bản vẽ bằng thước đo cao- vạch dấu

- Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc. Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ trên êtô song song với mặt bàn máy theo phương dọc và ngang bằng đồng hồ so. 

- Định vị và kẹp chặt phôi: áp mặt chuẩn A xuống mặt phẳng phiến tỳ với diện tích tiếp xúc


	  45’


	Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Hs tham gia phát biểu xây dựng bài học

Chia nhóm Hs thực tập

Hs chuẩn bị trước phần thiết bị dụng cụ và trình tự tiến hành để phát biểu



	TT


	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	4/

5/


	lớn nhất, mặt chuẩn B áp khít hàm cố dịnh với

chiều cao tiếp xúc từ 5-10 mm

- Lắp đầu cặp dao, dao phay góc

- Rà dao theo phôi từ bề mặt chuẩn áp khít hàm cố định êtô ( bề mặt trên của phôi để xác định chiều sâu phay và chiều rộng phay

- Chọn chế độ cắt: thực hiện chiều sâu phay và đạt kích thước nhờ vào du xích bàn máy ngang và đứng

- Phay thô mp rãnh  đuôi én, kiểm tra kích thước bằng thước cặp và thanh trụ thép gió Ø8

- Phay tinh mp rãnh đuôi én, kiểm tra kích thước bằng thước cặp và thanh trụ thép gió Ø8

- Phay góc thứ 2 của rãnh và kiểmtra kích thước

-Làm cùn các cạnh sắc trên phôi

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu    

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành )

- Kiểm tra thao tác máy của Hs

- Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Thu dọn dụng cụ, sản phẫm

- Vệ sinh máy, xưởng

- Gv nhận xét cuối ca thực tập

	  195’

 30’
	Tốc độ cắt V cần giảm ½ so với dao thường

Gv làm thao tác rà dao theo phôi để xác định vị trí cắt gọt cho dao phay góc, thực hiện cắt gọt  và kiểm tra kích thước vị trí rãnh

Gv đến  từng máy kiểm tra và hướng dẫn

Tập trung cả lớp




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

 (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác )

THÔNG QUA BAN NGHỀ                                                  Ngày         tháng          năm  201

                                                                                                              Chữ ký giáo viên

         Vũ Đức Pháp






    Nguyễn Duy Hải
